Bảng kiểm kê 05/BKK
	Đơn vị kiểm kê: ………………………

………………………………………..

Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)
	BẢNG KIỂM KÊ QUỸ VÀ CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI CÓ GIÁ TRỊ NHƯ TIỀN

Có đến 0 giờ 1/7/2011


Loại quỹ: 


Lập riêng cho từng loại: Tiền Việt Nam đồng; ngoại tệ (ghi cụ thể loại ngoại tệ): kim khí quý, đá quý, chứng chỉ tiền gửi:

	Số TT
	Danh mục (Liệt kê theo mệnh giá) 
	Theo sổ sách
	Theo kiểm kê, xác định lại
	Chênh lệch 
	Ghi chú

	
	
	Số lượng 
	Đơn giá (hoặc tỷ giá)
	Giá trị (đồng)
	Số lượng 
	Đơn giá (hoặc tỷ giá)
	Giá trị (đồng)
	Số lượng 
	Đơn giá (hoặc tỷ giá)
	Giá trị (đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	Tăng 
	Giảm
	Tăng 
	Giảm
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 4-1
	8 = 4-1
	9 = 5-2
	10=5-2
	11=6-3
	12=6-3
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu 
	Ngày     tháng     năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu)


